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ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG I 
( Ôn tập the o đề cương – Trắc nghiệm)

Câu 1: Em hãy chọn câu trả lời ĐÚNG:
A. 			    Q
[bookmark: sLTMark_34_LT][bookmark: sLTMark_32_LT][bookmark: sLTMark_35_LT][image: ]Câu 2:  Cho hình vẽ, biết Â3=800. Tính Â1=? 
A. Â1=1000						
B. Â1= 200				
C.  Â1=100		
D.  Â1=800
Câu 3: Nếu a  b, b  c thì
A. a // b	B. a // c	C. b // c	D. a  c
Câu 4: Có mấy dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?
A. 2							C. 3
B. 4							D. 5
Câu 5:  Điền vào dấu “…” sau: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng….. với nhau”
A. Song song 						C. Vuông góc
B. Cắt nhau						D. Trùng nhau
Câu 6: Tính:  
A.                                                                      C. 
B.    						           D.  1
Câu 7: Nếu góc xOy = 500 thì số đo của góc đối đỉnh với góc này bằng bao nhiêu?
A. 500	B. 1000	C. 1300 	D. 1800

Câu 8: Tìm x biết: 
A.  							C. 
B.   							D. 
Câu 9: Viết thương sau dưới dạng một lũy thừa 
A. 32							C. 33
B. 34							D. 35
Câu 10: Tìm x, y biết: [image: ]=[image: ] và x+ y = 16
A. x=6; y=10						C. x=3; y=5
B. x=5; y=3						D. x=10; y=6

Câu 11. Tìm x biết:   
A. x=1							C. x= 8
B. x= 4							D. x=5
 Câu 12: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?
A. N
B. N*
C. R
D. Q

Câu 13: Cho góc xOy  đối đỉnh với góc x'Oy' và  .   Tính số đo góc x'Oy'
[image: Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh]
Câu 14: Chọn câu phát biểu đúng
A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc                    
B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
C.Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông
D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông
Câu 15: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a và b song song với nhau.
A. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị  bằng nhau thì a và b song song với nhau.
B. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau  thì a và b song song với nhau.
C. Cả A, B,C đúng
Câu 16: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c biết a ⊥ c  và b ⊥ c. Kết luận nào đúng:
A. a // b
B. b ⊥ a
C. a // b// c
D. Tất cả các đáp án đều sai.

Câu 17: Tìm x, biết . Giá trị của x là 
A. 



	B. 	C. 	D. 

Câu 18: Kết quả phép tính   bằng : 
A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 19: Cho biết    giá trị của x là : 
                                  
A. 
  
B. 
 
C. 

D. 

Câu 20: Cho hình vẽ sau. Phát biểu nào sau đây là SAI?
 [image: ]
A. d // AB
B. d là đường trung trực của AB
C. d  AB tại M 
D.  M là trung điểm AB


HÌNH HỌC
CHƯƠNG 2: TAM GIÁC
CHỦ ĐỀ 3: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ
đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỀ 3: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC


	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	Giới thiệu bài: 
* Thực hành cắt ghép ba góc của một tam giác.
- sử dụng một tấm bìa lớn hình tam giác.
-Lần lượt tiến hành từng thao tác như SGK.
- GV: Hãy nêu dự đoán về tổng ba góc của một tam giác?


	2.Nội dung bài hoc
	1 / Tổng ba góc của một tam giác
a) Định nghĩa
hướng dẫn HS như sau :
+ Vẽ ABC
+ Qua A kẻ đường xy song song với BC.
+ Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình?
+ Tổng ba góc của tam giác ABC bằng tổng ba góc nào trên hình? Và bằng bao nhiêu?
x
y
A
B
C
1
2


GT      ABC



KL     Â  + + = 1800


HS toàn lớp ghi lại bài : Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận.
Cách chứng minh (sgk/106)
b) 

Áp dụng: Cho ∆ABC biết  = 500, = 600. Tính số đo góc A?

             Bài làm:
Xét   ∆ABC có:
               


       Â  + + = 1800 ( Tổng ba góc của một tam giác)
       Â  + 500+ 600= 1800A
B
C


750+    + 450= 1800

      Vậy      = 1800-( 750+ 450 )= 600




2 / Áp dụng vào tam giác vuông
- Thế nào là tam giác vuông? Hãy vẽ tam giác vuông ABC. 
[image: ] a.Định nghĩa: (học SGK/107)





Lưu ý học sinh kí hiệu góc vuông trên hình vẽ.
- GV giới thiệu cạnh góc vuông, cạnh huyền trong tam giác vuông ABC.
ABC vuông tại A.
AB; AC : cạnh góc vuông .
BC (cạnh đối diện góc vuông) : cạnh huyền.
* Định lí: (học SGK/107)

+ HS tính  và giải thích.

vì theo định lí tổng ba góc của tam giác ta có :

[image: ]
=> Trong tam giác vuông hai góc nhọn có tổng số đo bằng 900.( Hai góc phụ nhau.)

ABC, Â= 900                   
3 / Góc ngoài của tam giác
* Định nghĩa: (SGK/107)
A
B
C
x
y
t









vẽ ABC, vẽ  (hình vẽ) và nói :  như trên hình vẽ gọi là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC.

- Góc  có vị trí như thế nào đối với góc C của ABC? 
- Vậy góc ngoài của một tam giác là góc như thế nào? 
=>là góc kề bù với một góc của tam giác
* Định lí: (SGK/107)

Vì  (ĐL tổng ba góc của tam giác)


 = 1800 - (hai góc kề bù). 


Nên =


GT      ABC, là góc ngoài



KL     = 
* Nhận xét: (SGK/107)




 > Â,  > 
                       Bài tập: 


Bài 1: Cho ∆ABC biết  = 750, = 450.
a) Tính số đo góc B?
b) Tính số đo góc ngoài tại đỉnh C
                                                                                                                              

	3.Luyện tập
	
Bài 1: Cho ∆ABC biết  = 550, = 650.
a) Tính số đo góc A?
b) Tính số đo góc ngoài tại đỉnh C
Bài 2: Cho ∆ABC biết  = 500, A= 800.
a) Tính số đo góc C?
b) Tính số đo góc ngoài tại đỉnh B


PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
CHƯƠNG 2: TAM GIÁC
CHỦ ĐỀ 3: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
1 / Tổng ba góc của một tam giác
c) Định lý :  Tổng ba góc của một tam giác bẳng 1800
A
B
C







GT      ABC



KL     Â  + + = 1800

Chứng minh (sgk/106)
d) 

Áp dụng: Cho ∆ABC biết  = 500, = 600. Tính số đo góc A?A
B
C


             Bài làm:
Xét   ∆ABC có:
               


       Â  + + = 1800 ( Tổng ba góc của một tam giác)
       Â  + 500+ 600= 1800600
500

          Â  + 1100= 1800
      Vậy   Â  = 1800-1100 = 700
[image: ]
2 / Áp dụng vào tam giác vuông
 a.Định nghĩa: (học SGK/107)
ABC vuông tại A( Â  = 900)
AB; AC : cạnh góc vuông .
BC (cạnh đối diện góc vuông) : cạnh huyền.

* Định lí: (học SGK/107)


ABC, Â= 900                  
3 / Góc ngoài của tam giác

* Định nghĩa: (SGK/107)
Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác

* Định lí: (SGK/107)A
B
C
x
y
t



GT      ABC, là góc ngoài



KL     = 

* Nhận xét: (SGK/107)

Bài tập: 


Bài 1: Cho ∆ABC biết  = 750, = 450.
c) Tính số đo góc B?
d) Tính số đo góc ngoài tại đỉnh C
A
B
C

             Bài làm:
a)Tính góc B750

Xét   ∆ABC có:        


       Â  + + = 1800 ( Tổng ba góc của một tam giác)C1
450


      750+    + 450= 1800

      Vậy      = 1800-( 750+ 450 )= 600

e) Tính góc C
Cách 1: Vì và  là hai góc kề bù

Nên  + 1= 1800

Thay 450 + 1= 1800

Vậy: 1= 1800- 450= 1350
Cách 2: Vì  góc C1 góc ngoài tại đỉnh C của ∆ABC

Nên 1= 

      1= 750+ 600= 1350


PHẦN 3: BÀI TẬP


Bài 1: Cho ∆ABC biết  = 550, = 650.
a)Tính số đo góc A?
b)Tính số đo góc ngoài tại đỉnh C
Bài 2: Cho ∆ABC biết  = 500, A= 800.
c) Tính số đo góc C?
d) Tính số đo góc ngoài tại đỉnh B
            
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……………………………

Lớp:………………………………..

Họ tên học sinh:……………………



	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	

	TOÁN
	Mục:
	1.

	
	Phần:
	2.

	
	
	3.
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